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ĐỀ ÔN HÈ – ĐỀ SỐ 7 

A. ĐỌC - HIỂU 

Con chó tham lam 

 Có một con chó quắp một khúc xương do người bán thịt ném cho. Nó nghĩ: “Mang về nhà rồi hẵng ăn, tránh 

bị ai đó cướp mất!” 

 Thế là nó theo con đường nhỏ mà chạy. Khi chạy qua một chiếc cầu, chó nhìn quanh, có ý cảnh giác xem có 

con chó nào rượt đuổi theo không thì bất chợt nhìn thấy ở dưới cầu cũng có một con chó quắp khúc xương, đang chăm 

chăm nhìn nó. 

 Khúc xương chó dưới sông đang quắp trông thật to, trên mặt xương còn nham nhở bám những mẩu thịt nữa! 

 - Có khúc xương to kia thì ăn mới thỏa thích! Con chó tham lam vừa trợn mắt nhìn xuống mặt nước dưới cầu, 

vừa nghĩ như vậy trong lòng. 

 - Mà nhìn nó thì cũng không lấy gì làm ghê gớm lắm. Mình phải hù dọa nó. Cũng có thể là nó sẽ nhả khúc 

xương ra mà chạy trốn ngay! Con chó tham lam nghĩ lại. 

 Thế là nó mở miệng ra sủa một tiếng “gâu gâu”. 

 Khi đó, cá ở trong sông cũng tò mò thò đầu lên khỏi mặt nước Xem chuyện gì đã xảy ra. Kết quả là khúc 

xương mà con chó tham lam quấp ở trong mồm rơi “tõm” một cái xuống sông. 

 Con chó tham lam tiếc quá cứ giương mắt ra mà nhìn, nó nhìn mãi, nhìn mãi mà có thấy con chó nào đâu. Hóa 

ra chỉ là cái bóng của chính nó mà thôi. Cái bóng đó bây giờ đâu có quắp khúc xương nữa, y chang như nó vậy. 

 Chẳng còn gì nữa, con chó tham lam đành mang theo cái bụng đói, lủi thủi về nhà. 

(Truyện ngụ ngôn AEASOP) 

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu: 

Câu 1. Khi được người bán hàng quẳng cho khúc xương, con chó đã nghĩ gì? 

A. Phải chén ngay mới được. 

B. Phải tìm góc nào đó kín đáo để ăn. 

C. Mang về nhà rồi hẵng ăn, tránh bị ai đó cướp mất. 

Câu 2. Điều gì đã xảy ra khi con chó cắp khúc xương về nhà? 

A. Nhìn thấy ở dưới cầu cũng có một con chó quắp khúc xương, đang chăm chăm nhìn nó. 

B. Bị một bầy chó săn cướp mất khúc xương. 

C. Bị rơi mất trên đường về. 

Câu 3. Tại sao con chó làm rơi mất khúc xương? 
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A. Vì nó cắp không chặt. 

B. Vì nó mở miệng ra sủa “gâu, gâu”. 

C. Nhờ sự trợ giúp của các bạn. 

Câu 4. Con chó gặp phải kết cục như thế nào? 

A. Được ăn một bữa no nê. 

B. Bị con chó khác đuổi cắn vì lấy mất xương của nó. 

C. Mang theo cái bụng đói, lủi thủi về nhà. 

Câu 5. Câu chuyện giúp em hiểu điều gì? 

 ................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................  

Câu 6. Ghi SV dưới từ ngữ chỉ sự vật, HĐ dưới từ ngữ chỉ hoạt động, ĐĐ dưới từ ngữ chỉ đặc điểm trong các từ ngữ 

được gạch chân ở câu sau: 

Con chó tham lam tiếc quá cứ giương mắt ra mà nhìn, nó nhìn mãi, nhìn mãi mà có thấy con chó nào đâu. 

 ................................................................................................................................................................................  

Câu 7. Đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm trong mỗi câu dưới đây: 

- Vì trời mưa nên em đi học muộn. 

 ................................................................................................................................................................................  

- Vào dịp nghỉ hè, Nam thường đi nghỉ mát cùng gia đình. 

 ................................................................................................................................................................................  

- Chim sẻ làm tổ trên ngọn cây. 

 ................................................................................................................................................................................  

Câu 8. Điền dấu chấm, dấu phẩy thích hợp vào ô trống: 

Đi giữa Hạ Long vào mùa sương ( ) ta cảm thấy những hòn đảo vừa xa lạ vừa quen thuộc ( ) mờ mờ ( ) ảo ảo ( ) Xung 

quanh ta ( ) sương buông trắng xoá ( ) Con tuyền bơi trong sương như bơi trong mây ( ) 

B. KIỂM TRA VIẾT  

1. Chính tả: Nghe – viết: 

Chim én đã về 

 Hằng năm, cứ vào cuối thu, chim én lại bay đi tìm nơi ấm áp để tránh cái rét của mùa đông. Mùa xuân đến, 

chúng lại bay về. Cây trong vườn cũng đang trổ ra những lộc biếc xinh xinh.  
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2. Tập làm văn 

Em hãy viết một đoạn văn ngắn (từ 3 đến 5 câu) giới thiệu về ngôi trường của em.  
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HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 

A. ĐỌC - HIỂU  

Câu 1. Khi được người bán hàng quẳng cho khúc xương, con chó đã nghĩ gì? 

A. Phải chén ngay mới được. 

B. Phải tìm góc nào đó kín đáo để ăn. 

C. Mang về nhà rồi hẵng ăn, tránh bị ai đó cướp mất. 

Phương pháp giải:  

Em đọc đoạn đầu để chọn đáp án đúng. 

Lời giải chi tiết:  

Khi được người bán hàng quẳng cho khúc xương, con chó đã nghĩ mang về nhà rồi hẵng ăn, tránh bị ai đó cướp mất. 

Đáp án C.  

Câu 2. Điều gì đã xảy ra khi con chó cắp khúc xương về nhà? 

A. Nhìn thấy ở dưới cầu cũng có một con chó quắp khúc xương, đang chăm chăm nhìn nó. 

B. Bị một bầy chó săn cướp mất khúc xương. 

C. Bị rơi mất trên đường về. 

Phương pháp giải:  

Em đọc đoạn thứ hai để chọn đáp án đúng.  

Lời giải chi tiết:  

Khi con chó cắp khúc xương về nhà nó nhìn thấy ở dưới cầu cũng có một con chó quắp khúc xương, đang chăm chăm 

nhìn nó.  

Đáp án A. 

Câu 3. Tại sao con chó làm rơi mất khúc xương? 

A. Vì nó cắp không chặt. 

B. Vì nó mở miệng ra sủa “gâu, gâu”. 

C. Nhờ sự trợ giúp của các bạn. 

Phương pháp giải:  

Em đọc đoạn thứ tư để chọn đáp án đúng. 

Lời giải chi tiết: 
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Con chó làm rơi mất khúc xương vì nó mở miệng ra sủa “gâu, gâu”. 

Đáp án B. 

Câu 4. Con chó gặp phải kết cục như thế nào? 

A. Được ăn một bữa no nê. 

B. Bị con chó khác đuổi cắn vì lấy mất xương của nó. 

C. Mang theo cái bụng đói, lủi thủi về nhà. 

Phương pháp giải:  

Em đọc đoạn cuối để chọn đáp án đúng.  

Lời giải chi tiết:  

Con chó gặp phải kết cục mang theo cái bụng đói, lủi thủi về nhà.  

Đáp án C.  

Câu 5. Câu chuyện giúp em hiểu điều gì? 

Phương pháp giải:  

Qua kết cục của con chó ở cuối bài em học được điều gì?  

Lời giải chi tiết:  

Câu chuyện giúp em hiểu rằng không nên tham lam, phê phán kẻ tham lam, thiếu hiểu biết rồi cuối cùng nhận lấy thất 

bại.  

Câu 6. Ghi SV dưới từ ngữ chỉ sự vật, HĐ dưới từ ngữ chỉ hoạt động, ĐĐ dưới từ ngữ chỉ đặc điểm trong các từ ngữ 

được gạch chân ở câu sau: 

Con chó tham lam tiếc quá cứ giương mắt ra mà nhìn, nó nhìn mãi, nhìn mãi mà có thấy con chó nào đâu. 

Phương pháp giải:  

Em dựa vào ý nghĩa của từ ngữ được gạch chân để điền đúng.  

Lời giải chi tiết:  

Con chó (SV) tham lam (ĐĐ) tiếc quá cứ giương (HĐ) mắt ra mà nhìn (HĐ), nó nhìn (HĐ) mãi, nhìn (HĐ) mãi mà có 

thấy con chó (SV) nào đâu. 

Câu 7. Đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm trong mỗi câu dưới đây: 

- Vì trời mưa nên em đi học muộn. 

- Vào dịp nghỉ hè, Nam thường đi nghỉ mát cùng gia đình. 

- Chim sẻ làm tổ trên ngọn cây. 
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Phương pháp giải:  

Em xác định bộ phận in đậm trả lời cho câu hỏi gì. 

Lời giải chi tiết:  

- Vì sao em đi học muộn? 

- Nam thường đi nghỉ mát cùng gia đình khi nào? 

- Chim sẻ làm tổ ở đâu? 

Câu 8. Điền dấu chấm, dấu phẩy thích hợp vào ô trống: 

Đi giữa Hạ Long vào mùa sương ( ) ta cảm thấy những hòn đảo vừa xa lạ vừa quen thuộc ( ) mờ mờ ( ) ảo ảo ( ) Xung 

quanh ta ( ) sương buông trắng xoá ( ) Con tuyền bơi trong sương như bơi trong mây ( ) 

Phương pháp giải:  

Em dựa vào nội dung và quy tắc viết hoa để điền dấu câu phù hợp. 

Lời giải chi tiết:  

Đi giữa Hạ Long vào mùa sương ( , ) ta cảm thấy những hòn đảo vừa xa lạ vừa quen thuộc ( , ) mờ mờ ( , ) ảo ảo ( . ) 

Xung quanh ta ( , ) sương buông trắng xoá ( . ) Con tuyền bơi trong sương như bơi trong mây ( . ) 

B. KIỂM TRA VIẾT  

2. Tập làm văn  

Em hãy viết một đoạn văn ngắn (từ 3 đến 5 câu) giới thiệu về ngôi trường của em. 

Phương pháp giải: 

Em trả lời các câu hỏi dưới đây để viết đoạn văn:  

- Giới thiệu về trường em (tên trường, vị trí,...) 

- Tả chung về ngồi trường (mái ngói, tường, có mấy dãy nhà,...) 

- Cổng trường, sân trường, các phòng học. 

- Nêu cảm nghĩ của em về ngôi trường. 

Lời giải chi tiết: 

Trường em là Trường Tiểu học Lê Quý Đôn, nằm giữa trung tâm thành phố. Trường có ba dãy nhà cao tầng, sơn màu 

trắng và vàng, trông rất khang trang. Sân trường rộng rãi, có nhiều cây xanh toả bóng mát. Cổng trường to và chắc 

chắn, phía trên có treo tấm biển màu đỏ ghi tên trường rõ ràng. Các phòng học đều khang trang, sáng sủa với bàn ghế 

ngay ngắn. Em rất yêu ngôi trường của mình vì nơi đây em có bạn bè thân thiết và nhiều kỷ niệm vui vẻ. 


